
Lần thi: 1

1 QT.BS01 Nguyễn Minh Cường QTKD Nam 23/12/1996 Quảng Ninh

2 QT.BS03 Nguyễn Quang Minh QTKD Nam 07/05/1970 Hà Nội

3 QT.BS04 Đặng Tiến Trung QTKD Nam 29/07/1980 Thái Bình

4 QT.BS07 Phạm Minh Hải QTKD Nam 23/12/1992

5 QT.BS09 Phạm Đông QTKD Nam 10/02/1989 Thanh Hóa

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                 DANH SÁCH THI HẾT HỌC KỲ

SBD
Giới 
tính

Ngày sinh

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Môn thi: Nguyên lý thống kê kinh tế

STT Nơi sinh

Giám thị coi thi số 1 Giám thị coi thi số 2

Ngành 
ĐKDT

Số thí sinh có trong danh sách:…… thí sinh Số bài thi nộp: ……

LỚP: BSKT.192-QTKD

Họ và tên

Số thí sinh dự thi: …… Số tờ giấy thi:……

Ký nộp bàiMã đề
Số tờ 

giấy thi

Ngày thi: 09/11/2019

Địa điểm: Phòng thi A208



Lần thi: 1

1 QT.BS01 Nguyễn Minh Cường QTKD Nam 23/12/1996 Quảng Ninh

2 QT.BS03 Nguyễn Quang Minh QTKD Nam 07/05/1970 Hà Nội

3 QT.BS04 Đặng Tiến Trung QTKD Nam 29/07/1980 Thái Bình

4 QT.BS06 Phương Thị Hồng QTKD Nữ 06/6/1994 Hà Tây

5 QT.BS08 Đỗ Vân Anh QTKD Nữ 11/02/1987 Hà Nội

6 QT.BS09 Phạm Đông QTKD Nam 10/02/1989 Thanh Hóa

7 QT.BS11 Nguyễn Thị Thoa QTKD Nữ 26/04/1979 Bắc Giang

8 QT.BS12 Nguyễn Trường An QTKD Nam 13/05/1995 Lào Cai

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                 DANH SÁCH THI HẾT HỌC KỲ
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC LỚP: BSKT.192-QTKD

Môn thi: Phương pháp tối ưu trong kinh tế

Ký nộp bàiHọ và tên

Ngày thi: 09/11/2019

Địa điểm: Phòng thi A208

Số thí sinh có trong danh sách:…… thí sinh Số bài thi nộp: ……

Số tờ giấy 
thi

Ngày sinhSBD

Số thí sinh dự thi: …… Số tờ giấy thi:……

Giám thị coi thi số 1 Giám thị coi thi số 2

Ngành 
ĐKDT

Giới 
tính

Nơi sinh Mã đềSTT



Lần thi: 1

1 QT.BS01 Nguyễn Minh Cường QTKD Nam 23/12/1996 Quảng Ninh

2 QT.BS03 Nguyễn Quang Minh QTKD Nam 07/05/1970 Hà Nội

3 QT.BS04 Đặng Tiến Trung QTKD Nam 29/07/1980 Thái Bình

4 QT.BS08 Đỗ Vân Anh QTKD Nữ 11/02/1987 Hà Nội

5 QT.BS09 Phạm Đông QTKD Nam 10/02/1989 Thanh Hóa

Địa điểm: Phòng thi A208

Số bài thi nộp: ……
Số thí sinh dự thi: …… Số tờ giấy thi:……

Giám thị coi thi số 1 Giám thị coi thi số 2

STT Họ và tênSBD
Giới 
tính

Số thí sinh có trong danh sách:…… thí sinh

Ký nộp bài
Ngành 
ĐKDT

Số tờ giấy 
thi

Nơi sinh Mã đềNgày sinh

Ngày thi: 09/11/2019

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                 DANH SÁCH THI HẾT HỌC KỲ
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC LỚP: BSKT.192-QTKD

Môn thi: Marketing căn bản



Lần thi: 1

1 QT.BS01 Nguyễn Minh Cường QTKD Nam 23/12/1996 Quảng Ninh

2 QT.BS03 Nguyễn Quang Minh QTKD Nam 07/05/1970 Hà Nội

3 QT.BS04 Đặng Tiến Trung QTKD Nam 29/07/1980 Thái Bình

4 QT.BS09 Phạm Đông QTKD Nam 10/02/1989 Thanh Hóa

Giám thị coi thi số 1 Giám thị coi thi số 2

Nơi sinh Mã đề
Số tờ giấy 

thi

Số thí sinh có trong danh sách:…… thí sinh Số bài thi nộp: ……

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                DANH SÁCH THI HẾT HỌC KỲ
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC LỚP: BSKT.192-QTKD

Môn thi: Nguyên lý kế toán

Ký nộp bàiSBD Họ và tên

Địa điểm: Phòng thi A208

Ngày sinh

Ngày thi: 09/11/2019

Ngành 
ĐKDT

Giới 
tính

Số thí sinh dự thi: …… Số tờ giấy thi:……

STT



Lần thi: 1

1 QT.BS01 Nguyễn Minh Cường QTKD Nam 23/12/1996 Quảng Ninh

2 QT.BS03 Nguyễn Quang Minh QTKD Nam 07/05/1970 Hà Nội

3 QT.BS06 Phương Thị Hồng QTKD Nữ 06/6/1994 Hà Tây

4 QT.BS08 Đỗ Vân Anh QTKD Nữ 11/02/1987 Hà Nội

5 QT.BS09 Phạm Đông QTKD Nam 10/02/1989 Thanh Hóa

6 QT.BS11 Nguyễn Thị Thoa QTKD Nữ 26/04/1979 Bắc Giang

7 QT.BS12 Nguyễn Trường An QTKD Nam 13/05/1995 Lào Cai

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                  DANH SÁCH THI HẾT HỌC KỲ
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC LỚP: BSKT.192-QTKD

Môn thi: Quản trị học

STT SBD
Giới 
tính

Ngày sinh Nơi sinh Mã đề
Số tờ 
giấy 
thi

Ký nộp bài

Số thí sinh có trong danh sách:…… thí sinh Số bài thi nộp: ……

Họ và tên
Ngành 
ĐKDT

Ngày thi: 10/11/2019

Số thí sinh dự thi: …… Số tờ giấy thi:……

Giám thị coi thi số 1 Giám thị coi thi số 2

Địa điểm: Phòng thi A211



Lần thi: 1

1 QT.BS03 Nguyễn Quang Minh QTKD Nam 07/05/1970 Hà Nội

2 QT.BS04 Đặng Tiến Trung QTKD Nam 29/07/1980 Thái Bình

3 QT.BS09 Phạm Đông QTKD Nam 10/02/1989 Thanh Hóa

Giám thị coi thi số 1 Giám thị coi thi số 2

Nơi sinh Mã đềSTT

Số thí sinh có trong danh sách:…… thí sinh Số bài thi nộp: ……

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                 DANH SÁCH THI HẾT HỌC KỲ
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC LỚP: BSKT.192-QTKD

Môn thi: Cơ sở Quản lý tài chính

Ký nộp bài
Ngành 
ĐKDT

Giới 
tính

Địa điểm: Phòng thi A211

Số tờ giấy 
thi

Ngày thi: 10/11/2019

Ngày sinhHọ và tên

Số thí sinh dự thi: …… Số tờ giấy thi:……

SBD


